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PHỤ LỤC: DANH MỤC THƯ MỜI BÁO PHÍ THẨM ĐỊNH GIÁ
(Kèm theo yêu cầu báo phí số 7800/YCBP-BVT ngày 24 tháng 12 năm 2024)

	STT
	Tên hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Dây chun
	- Chất liệu bằng cao su, hình tròn hoặc elip
	kg
	60

	2
	Túi nilon màu vàng loại 1 kg
	- Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC, có quai đựng được 1kg, 

- Định lượng 630 cái/kg. (± 10 cái/kg)
- Kích thước: cao 30cm, rộng 20 cm, gập hông sâu 6 cm, đáy 20 cm.
	kg
	500

	3
	Túi nilon màu trắng loại 1 kg
	- Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC, có quai đựng được 1kg, 

- Định lượng 630 cái/kg. (± 10 cái/kg)
- Kích thước: cao 30cm, rộng 20 cm, gập hông sâu 6 cm, đáy 20 cm.
	kg
	500

	4
	Túi nilon màu trắng loại 2 kg
	- Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC, có quai đựng được 2kg, 

- Định lượng 460 cái/kg. (± 10 cái/kg)
- Kích thước: cao 36 cm, rộng 23 cm, gập hông sâu 7 cm, đáy 23 cm.
	kg
	1.000

	5
	Túi nilon màu xanh loại 5 kg
	- Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC, có quai đựng được 5kg, 

- Định lượng 320 cái/kg. (± 10 cái/kg)
- Kích thước: cao 50 cm, rộng 30 cm, gập hông sâu 8 cm, đáy 30 cm.
	kg
	600

	6
	Túi nilon màu xanh loại 65x75 cm
	- Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC, 

- Định lượng 30 cái/kg. (± 3 cái/kg)
- Kích thước: cao 75 cm, rộng 65 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 65 cm. 

Có vạch kẻ ngang: in chữ “Không đựng quá vạch này”, “chất thải thông thường”. 

- Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	kg
	5.200

	7
	Túi nilon màu xanh loại 40x70 cm
	- Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC,

- Định lượng 40 cái/kg. (± 3 cái/kg)
- Kích thước: cao 70 cm, rộng 40 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 40 cm. 

- Màu xanh: Có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này”,  “chất thải thông thường”. 

- Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	kg
	2.150

	8
	Túi nilon màu vàng loại 40x70 cm
	Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC. 

- Định lượng 40 cái/kg. (± 3 cái/kg)
- Kích thước: cao 70 cm, rộng 40 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 40 cm. 

- Màu vàng: có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này”, có chữ và biểu tượng nhận biết chất thải y tế lây nhiễm.

- Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	kg
	1.650

	9
	Túi nilon màu xanh loại 35x50 cm
	- Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC. 

- Định lượng 78 cái/kg. (± 3 cái/kg)
- Kích thước: cao 50 cm, rộng 35 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 35 cm. 

- Màu xanh: có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này”, “chất thải thông thường”.

- Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	kg
	2.700

	10
	Túi nilon màu vàng loại 35x50 cm
	- Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC. 

- Định lượng 78 cái/kg. (± 3 cái/kg)
-  Kích thước: cao 50 cm, rộng 35 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 35 cm. 

- Màu vàng: có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này”, có chữ và biểu tượng nhận biết chất thải y tế lây nhiễm.

- Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	kg
	2.800

	11
	Túi nilon màu vàng loại  50x50 cm
	- Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC. 

- Định lượng 40 cái/kg. (± 3 cái/kg)
- Kích thước: cao 50 cm, rộng 50 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 50 cm.

- Màu vàng: Có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này”, có chữ và biểu tượng nhận biết chất thải y tế lây nhiễm. 

- Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	kg
	1.200

	12
	Túi nilon màu đen đựng chất thải phóng xạ 25x30x40 cm
	- Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC, có quai.

- Kích thước: cao 25 cm, rộng 30 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 40 cm.

- Màu đen: Có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này” , “Chất thải nguy hại”.

- Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	kg
	200

	13
	Túi nilon màu trắng đựng chất thải tái chế
	- Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC, có quai.

- Định lượng 24 cái/kg. (± 2 cái/kg)
- Kích thước: cao 90 cm, rộng 60 cm, gập hông sâu 15 cm, đáy 60 cm.

- Màu trắng: Có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này”, “ chất thải tái chế”.

- Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	kg
	1.250

	14
	Túi zip 5x7 cm
	- Chất liệu: bằng nhựa, có khóa miệng vuốt mép.
- Kích thước: 5x7 cm.
	kg
	40

	15
	Túi zip7x10 cm
	- Chất liệu: bằng nhựa, có khóa miệng vuốt mép.
- Kích thước: 7 x 10 cm.
	kg
	40

	16
	Túi zip 8x12cm
	- Chất liệu: bằng nhựa, có khóa miệng vuốt mép.
- Kích thước: 8 x 12 cm.
	kg
	30

	17
	Túi zip 12x20 cm
	- Chất liệu: bằng nhựa, có khóa miệng vuốt mép.
- Kích thước: 12 x 20 cm.
	kg
	30

	18
	Bao tải dứa
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước 70 x 95 cm, màu trắng.
	Cái
	500

	19
	Chậu nhựa tròn cỡ nhỏ
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước: Đường kính miệng 48 cm, cao 16 cm.
	Cái
	70

	20
	Chậu nhựa tròn cỡ nhỡ
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước: Đường kính miệng 60 cm, cao 22 cm.
	Cái
	110

	21
	Chậu nhựa tròn cỡ lớn
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước: Đường kính miệng 67 cm, cao 25 cm. 
	Cái
	40

	22
	Cốc nhựa đựng đờm miệng tròn
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước: đường kính 6 cm, cao 5 cm.
	Cái
	500

	23
	Chiếu nhựa
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước 0.9m x 1.9m. 
	Cái
	400

	24
	Cúc áo nhựa nhỏ
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước: Đường kính 1cm loại nhỏ

- Quy cách: ≥ 50 cái/1 túi
	Túi
	12

	25
	Dây dứa 
	- Chất liệu: Bằng nilon plastic.

- Kích thước: bản mỏng rộng 5cm 

- Quy cách: ≥ 1kg/cuộn.
	Cuộn
	150

	26
	Đề can dán kính
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước: Khổ 1.2 m x 0,6 m.

- Quy cách: ≥ 50m/cuộn. 
	Cuộn
	6

	27
	Giấy bóng kính chịu nhiệt
	- Chất liệu: Bằng nhựa.
	kg
	12

	28
	Dép nhựa
	- Chất liệu: Bằng nhựa, đế dày 1 cm

- Kích thước: Từ cỡ 37-41

- Màu sắc: Trắng
	Đôi
	2.000

	29
	Găng tay cao su
	- Chất liệu: Cao su.

- Kích thước: dài 39-40 cm
	Đôi
	400

	30
	Găng tay nilon
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước (DxR): 29x29 cm. 

- Đóng gói ≥ 100 cái/hộp.
	Hộp
	300

	31
	Ghế đẩu nhựa
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước (DxRxC): 35x35x45 cm
	Cái
	1.400

	32
	Giấy gói thuốc khổ nhỏ
	- Chất liệu: Giấy thô.

- Kích thước: 50x50 cm.

- Quy cách: 70-80 gram/m2
	Kg
	250

	33
	Giấy gói thuốc khổ nhỡ
	- Chất liệu: Giấy thô

- Kích thước:  60x60 cm.

- Quy cách: 70-80 gram/m2
	Kg
	50

	34
	Hộp đựng vật sắc nhọn 2 lít
	- Chất liệu: Bằng nhựa, miệng hộp có nắp mở, có hom để tách kim, có vòng tua rua không cho kim trào ngược ra ngoài, có quai nhê gắn với nắp hộp có quai xách. 

- Dung tích: 2,0 lít

- Kích thước: Rộng10 cm x sâu 10 cm x cao 20 cm, có nắp mở

- Biểu tượng: Thùng in biểu tượng “Chất thải y tế - Sắc nhọn độc hại” và vạch ngăn “không đựng chất thải quá vạch này” theo quy định của bộ y tế. 

- Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	Cái
	115

	35
	Làn nắp to
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước (DxRxC): 50 x 40 x 25 cm 
	Cái
	30

	36
	Lọ đựng dung dịch sát khuẩn tay nhanh
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước: Dung tích 500 ml trở lên, dạng vòi xịt ấn, vòi xịt có nhiều màu 
	Lọ
	550

	37
	Rổ nhựa hình chữ nhật
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước; cao 10 cm, rộng 25 cm, dài 35 cm
	Cái
	130

	38
	Thảm nhựa rối
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước : Khổ rộng cuộn 1.2 m, độ dày 8-10 mm.

- Màu sắc: Đỏ.

- Quy cách: ≥ 18m/cuộn.
	Cuộn
	25

	39
	Thùng rác nhựa đạp chân 15L
	- Chất liệu: Bằng nhựa.
- Kích thước: Hình vuông, rộng 28,5 cm,  sâu 25,5 cm, cao 38 cm.

- Dung tích: 15L.

- Loại có đạp chân.
- Có vạch kẻ ngang: Không đựng quá vạch này
- Màu xanh: Ghi chữ: “chất thải thông thường” & gắn biểu tượng.

- Màu vàng: Ghi chữ “chất thải nguy hại sinh học” & biểu tượng.
- Màu đen:  Có ghi: chất thải nguy hại chứa chất gây độc tế bào & có biểu tượng.

- Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	Cái
	150

	40
	Thùng rác nhựa đạp chân 30L
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước: Hình vuông, rộng 32,5 cm,  sâu 33 cm,  cao 45 cm.

- Dung tích: 30L.  
- Loại có đạp chân
- Có vạch kẻ ngang: Không đựng quá vạch này
+ Màu xanh: Ghi chữ: “chất thải thông thường” & gắn biểu tượng.

+ Màu vàng: Ghi chữ “chất thải nguy hại sinh học” & biểu tượng.
+ Màu trắng: Ghi chữ “chất thải tái chế” và biểu tượng.

- Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	Cái
	180

	41
	Thùng rác nhựa đạp chân 60L
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước: hình vuông, rộng 48 cm, sâu 42 cm, cao 64 cm.

- Dung tích: 60L.   
- Có vạch kẻ ngang: Không đựng quá vạch này, 

- Màu xanh: Ghi chữ: “chất thải thông thường” & gắn biểu tượng.

- Màu vàng: Ghi chữ “chất thải nguy hại sinh học” & biểu tượng.

- Màu trắng: Ghi chữ “chất thải tái chế” và biểu tượng.

- Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	Cái
	120

	42
	Thùng rác nhựa 240L
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước: hình vuông, rộng 58 cm, sâu 72 cm, cao 105 cm.

- Dung tích: 240L.   
- Có vạch kẻ ngang: Không đựng quá vạch này. 

- Màu xanh: Ghi chữ: “chất thải thông thường” & gắn biểu tượng.

- Màu vàng: Ghi chữ “chất thải nguy hại sinh học” & biểu tượng.

- Màu trắng: Ghi chữ “chất thải tái chế” và biểu tượng.

- Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	Cái
	10

	43
	Thùng rác hình vuông
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Có thùng rác riêng biệt, đạp chân để nắp đậy 

- Kích thước; dài 25cm, rộng 25cm, cao 35 cm. 

- Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	Cái
	30

	44
	Thùng rác nhựa có nắp 120L
	- Chất liệu: Bằng nhựa, hai bên thùng có gờ nắm, có nắp đậy thùng.

- Kích thước: dài 53 cm, rộng 48 cm, cao 72 cm, Có vạch kẻ ngang: không đựng chất thải quá vạch này.

- Dung tích: 120L.
- Màu xanh: Ghi chữ: “chất thải thông thường” & gắn biểu tượng.
+ Màu vàng: Ghi chữ “chất thải nguy hại sinh học” & biểu tượng.

- Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	Cái
	60

	45
	Thùng rác nhựa có nắp 80L
	- Chất liệu: Bằng nhựa, hai bên thùng có gờ nắm, có nắp đậy thùng.

- Kích thước: 52x52x55cm.

- Dung tích: 80L.

- Màu xanh: Ghi chữ: “chất thải thông thường” & gắn biểu tượng.
- Màu vàng: Ghi chữ “chất thải nguy hại sinh học” & biểu tượng.

- Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	cái
	20

	46
	Thùng nhựa 220L
	- Chất liệu: Bằng nhựa, hai bên thùng có gờ nắm, có nắp đậy thùng.

- Kích thước: 720x720x855mm; 

- Màu sắc: Xanh, đỏ, trắng.
	Cái
	22

	47
	Ủng cao su cổ dài
	- Chất liệu: Cao su hoặc bằng nhựa, đế dày 3 cm, chống nước tốt, chống được tĩnh điện, chống dầu, hóa chất.
	Đôi
	17

	48
	Ủng cao su cổ ngắn
	- Chất liệu: Cao su hoặc bằng nhựa, đế dày 3 cm, chống nước tốt, chống được tĩnh điện, chống dầu, hóa chất.
	Cái
	5

	49
	Xô nhựa 14 L
	- Chất liệu: Bằng nhựa, có quai xách.

- Kích thước: Miệng Ø 28 x Đáy Ø 21 x cao 25 cm.

- Dung tích: 14L.
	Cái
	200

	50
	Xô nhựa 22 L
	- Chất liệu: Bằng nhựa, có quai xách.

- Kích thước: Miệng Ø 35 x Đáy Ø 33 x cao 34 cm.

- Dung tích: 22L
	Cái
	50

	51
	Xô nhựa tròn 10 L
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước: Miệng Ø 25 x Đáy Ø 19 x cao 22,5 cm, có quai xách (Có ghi: “chất thải nguy hại” ).

- Dung tích: 10L.

- Màu sắc: Đen, 

- Có vạch kẻ ngang không đựng quá vạch này, có biểu tượng.

- Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	Cái
	50


